
STT
Mã học 

phần
Tên học phần

Số 

TC
Lớp Ngày thi Ca thi       (Giờ thi)

Số 

SV
Tên phòng thi

Ca 1(07:00-09:00) 7 101A2

Ca 1(07:00-09:00) 4 Bộ môn

Ca 1(07:00-09:00) 11 101a.A2

Ca 1(07:00-09:00) 2 Bộ môn

Ca 1(07:00-09:00) 61 201A5

Ca 1(07:00-09:00) 54 202A5

2Điều hành sản xuất vận tảiVKS453.021

Điều hành sản xuất vận tải-1-1-23(N01) (Tổ 

chức và  quản lý vận tải 30.2 + Tổ chức và  

quản lý vận tải  31.1)

23/12/2023

HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2023_2024

THG452.022

KẾ HOẠCH THI TỔNG HỢP

Độ tin cậy và an toàn hệ thống điều khiển-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

30.2 + Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

31.1)

23/12/2023

VTK416.023

Quản lý phát triển giao thông vận tải-1-1-

23(N01) (Quản lý kinh tế 30.1 + Quản lý kinh 

tế 30.2)

23/12/2023

2
Độ tin cậy và an toàn hệ thống 

điều khiển

GTC453.024

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị bền vững-

1-1-23(N01) (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 30.2 + Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 31.1)

23/12/2023

2
Quản lý phát triển giao thông vận 

tải

2
Quy hoạch xây dựng phát triển đô 

thị bền vững

Tiếng Anh-1-1-23(N03) (Quản lý xây dựng 

31.1 + Công nghệ thông tin  31.1 + Quản lý xây 

dựng 30.2 + Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 30.2)

23/12/2023

Tiếng Anh

Tiếng Anh-1-1-23(N01) (Kỹ thuật viễn thông 

30.2 + Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

31.1 + Quản trị kinh doanh 30.2 + Kỹ thuật 

viễn thông 31.1 + Kỹ thuật cơ khí động lực  

31.1 + Quản lý kinh tế (cao học) 1 31.1 + Quản 

trị kinh doanh 31.1 + Công nghệ thông tin 30.2)

23/12/2023

25 ANH451.02



Ca 1(07:00-09:00) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 5 201A.A2

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 7 101A2

Ca 2(09:30-11:30) 11 101a.A2

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 6 201B.A2

Ca 2(09:30-11:30) 54 201A5

2Tổ chức xây dựng tiên tiếnCSH453.026
Tổ chức xây dựng tiên tiến-1-1-23(N01) (Kỹ 

thuật xây dựng 30.2 + Kỹ thuật xây dựng 31.1)
23/12/2023

2
An ninh trong hệ thống thông tin 

di động
VTH462.027

An ninh trong hệ thống thông tin di động-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật viễn thông 30.2 + Kỹ thuật 

viễn thông 31.1)

23/12/2023

23/12/2023

2
Đánh giá đa chỉ tiêu dự án xây 

dựng
CSH454.028

Đánh giá đa chỉ tiêu dự án xây dựng-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật xây dựng 30.2 + Kỹ thuật 

xây dựng 31.1)

23/12/2023

VTK418.0210
Quản lý dịch vụ-1-1-23(N01) (Quản lý kinh tế 

30.1 + Quản lý kinh tế 30.2)
23/12/2023

3Marketing vận tảiVTO452.039

Marketing vận tải-1-1-23(N01) (Tổ chức và  

quản lý vận tải 30.2 + Tổ chức và  quản lý vận 

tải  31.1)

2Quản lý dịch vụ

2
Quản lý, khai thác nguồn nước đô 

thị

KHM453.0

3
12

Thiết kế và đánh giá thuật toán-1-1-23(N01) 

(Công nghệ thông tin 30.2 + Công nghệ thông 

tin  31.1)

23/12/2023

GTC454.0211

Quản lý, khai thác nguồn nước đô thị-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 30.2 + Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 31.1)

23/12/2023

Triết học-1-1-23(N02) (Quản lý xây dựng 30.2 

+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 30.2 

+ Quản trị kinh doanh 30.2 + Kỹ thuật cơ khí 

động lực  31.1 + Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 31.1 + Quản lý kinh tế (cao học) 1 31.1 + 

Quản trị kinh doanh 31.1 + Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 30.2)

23/12/2023

3Thiết kế và đánh giá thuật toán

MLN451.0313 3Triết học



Ca 2(09:30-11:30) 54 202A5

Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 2 Bộ môn

Ca 4(15:30-17:30) 1 Bộ môn

Ca 4(15:30-17:30) 2 Bộ môn

Ca 1(07:00-09:00) 6 101A2

Ca 1(07:00-09:00) 52 104A5

Ca 1(07:00-09:00) 5 101a.A2

Ca 1(07:00-09:00) 38 105A5

DTU451.0214
Thiết kế mạch tích hợp-1-1-23(N01) (Kỹ thuật 

điện tử K31.1)
23/12/2023

Triết học-1-1-23(N08)  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 31.1; Quản lý xây dựng 31.1; 

Kỹ thuật an toàn giao thông 31.1

23/12/2023

2Thiết kế mạch tích hợp

3Triết học Mác- LêninPS0.001.315 Triết học Mác- Lênin-1-1-23(N01) 23/12/2023

3Lọc số và mã hóa băng conDTU452.0316
Lọc số và mã hóa băng con-1-1-23(N01) (Kỹ 

thuật điện tử K31.1)
23/12/2023

3
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
ET1.M01.317

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-1-

23(N03) (Kỹ thuật an toàn giao thông 31.1)
23/12/2023

30/12/2023

3Hệ thống phân tánMHT453.0318
Hệ thống phân tán-1-1-23(N01) (Công nghệ 

thông tin 30.2 + Công nghệ thông tin  31.1)
30/12/2023

VTH464.0220

Mạng thế hệ sau và dịch vụ-1-1-23(N01) (Kỹ 

thuật viễn thông 30.2 + Kỹ thuật viễn thông 

31.1)

30/12/2023

2Kinh tế đầu tưKXD451.0219

Kinh tế đầu tư-1-1-23(N01) (Quản lý xây dựng 

30.2 + Quản trị kinh doanh 30.2 + Quản lý xây 

dựng 31.1 + Quản trị kinh doanh 31.1)

2Mạng thế hệ sau và dịch vụ

2
Phương pháp phần tử hữu hạn 

ứng dụng
SBV451.0221

Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 30.2 + Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 31.1)

30/12/2023

MLN451.0313 3Triết học



Ca 1(07:00-09:00) 4 Bộ môn

Ca 3(13:00-15:00) 1 Bộ môn

Ca 1(07:00-09:00) 11 106A5

Ca 1(07:00-09:00) 2 Bộ môn

Ca 1(07:00-09:00) 7 201A.A2

Ca 1(07:00-09:00) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 4 Bộ môn

Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hóa-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

30.2 + Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

31.1)

30/12/2023

2Quản lý xây dựng và công nghiệpVTK419.0223
Quản lý xây dựng và công nghiệp-1-1-23(N01) 

(Quản lý kinh tế 30.1 + Quản lý kinh tế 30.2)
30/12/2023

2
Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật đô thị
GTC455.0224

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 30.2 + Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 31.1)

30/12/2023

3
Tổ chức lao động khoa học trong 

doanh nghiệp
VKS452.0325

Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp-

1-1-23(N01) (Tổ chức và  quản lý vận tải 30.2 

+ Tổ chức và  quản lý vận tải  31.1)

30/12/2023

2
Vật liệu polyme và composite 

tiên tiến
VLX455.0226

Vật liệu polyme và composite tiên tiến-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật xây dựng 30.2 + Kỹ thuật 

xây dựng 31.1)

30/12/2023

2Công nghệ vận tải đường sắtVKS454.0227
Công nghệ vận tải đường sắt-1-1-23(N01) (Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1)
30/12/2023

3
Cơ sở chẩn đoán kỹ thuật hệ 

thống điều khiển
THG451.0328

Cơ sở chẩn đoán kỹ thuật hệ thống điều khiển-1-

1-23(N01) (Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

30.2 + Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

31.1)

30/12/2023

3

Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu hóa-1-1-

23(N02) (Kỹ thuật điện tử K31.1)
30/12/2023

VTH451.0322
Quá trình ngẫu nhiên và tối ưu 

hóa



Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 2 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 11 106A5

Ca 2(09:30-11:30) 52 104A5

Ca 2(09:30-11:30) 38 105A5

Ca 2(09:30-11:30) 4 Bộ môn

Ca 2(09:30-11:30) 5 101a.A2

Ca 2(09:30-11:30) 6 101A2

Ca 3(13:00-15:00) 4 Bộ môn

2Độ bền của vật liệu và kết cấuVLX457.0229
Độ bền của vật liệu và kết cấu-1-1-23(N01) (Kỹ 

thuật xây dựng 30.2 + Kỹ thuật xây dựng 31.1)
30/12/2023

2
Phát triển bền vững cơ sở hạ tầng 

đô thị
GTC456.0230

Phát triển bền vững cơ sở hạ tầng đô thị-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 30.2 + Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 31.1)

30/12/2023

2Quản lý tài nguyên và môi trườngVTK420.0231
Quản lý tài nguyên và môi trường-1-1-23(N01) 

(Quản lý kinh tế 30.1 + Quản lý kinh tế 30.2)
30/12/2023

2Quản lý và phát triển công nghệVKS451.0232

Quản lý và phát triển công nghệ-1-1-23(N01) 

(Quản lý xây dựng 30.2 + Quản trị kinh doanh 

30.2 + Quản lý xây dựng 31.1 + Quản trị kinh 

doanh 31.1)

30/12/2023

2Quan trắc biến dạng công trìnhTRD451.0233

Quan trắc biến dạng công trình-1-1-23(N01) 

(Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 30.2 

+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

31.1)

30/12/2023

2Tổ chức khai thác vận tảiVTO453.0234

Tổ chức khai thác vận tải-1-1-23(N01) (Tổ 

chức và  quản lý vận tải  31.1 + Tổ chức và  

quản lý vận tải 30.2)

30/12/2023

2Truyền thông đa phương tiệnVTH463.0235

Truyền thông đa phương tiện-1-1-23(N01) (Kỹ 

thuật viễn thông 31.1 + Kỹ thuật viễn thông 

30.2)

30/12/2023

3Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
KHM454.0

3
36

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên-1-1-23(N01) (Công 

nghệ thông tin 30.2 + Công nghệ thông tin  

31.1)

30/12/2023

2Các kỹ thuật tính toán và lập trìnhMHT451.0237 Các kỹ thuật tính toán và lập trình-1-1-23(N01) 30/12/2023



Ca 3(13:00-15:00) 10 101A2

Ca 3(13:00-15:00) 2 Bộ môn

Ca 4(15:30-17:30) 10 101A2

Ca 4(15:30-17:30) 4 Bộ môn

Ca 4(15:30-17:30) 1 Bộ môn

Ca 4(15:30-17:30) 2 Bộ môn

39
Thống kê và phân tích dữ liệu ATGT-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật an toàn giao thông 31.1)
30/12/2023

2
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
VTK401.0238

Phương pháp nghiên cứu khoa học-1-1-

23(N02) (Quản lý kinh tế (cao học) 1 31.1)
30/12/2023

40
Khoa học quản lý nâng cao-1-1-23(N01) (Quản 

lý kinh tế (cao học) 1 31.1)
30/12/2023

3
Thống kê và phân tích dữ liệu 

ATGT

2Khoa học quản lý nâng cao

ET1.M02.3

2Mạng Nơ ron và ứng dụng
Mạng Nơ ron và ứng dụng-1-1-23(N01) (Kỹ 

thuật điện tử K31.1)
30/12/2023

VTK403.02

30/12/2023

DKH470.0242

CKO451.0341 3
Lý thuyết tối ưu và quy hoạch 

thực nghiệm

Lý thuyết tối ưu và quy hoạch thực nghiệm-1-1-

23(N01) (Kỹ thuật cơ khí động lực  31.1)

3Tâm lý người đi đường và ATGTET1.M03.343
Tâm lý người đi đường và ATGT-1-1-23(N01) 

(Kỹ thuật an toàn giao thông 31.1)

30/12/2023


